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Vietnamesiska fraser

20 enkla vietnamesiska fraser
är du snäll làm ơn

tack cảm ơn bạn

förlåt xin lỗi

jag vill ha det här Tôi muốn cái này

Jag vill ha mer Tôi muốn nhiều hơn

jag vet Tôi biết

jag vet inte Tôi không biết

Kan du hjälpa mig? Bạn có thể giúp tôi không?

Jag gillar inte det här Tôi không thích cái này

Jag gillar dig Tôi thích bạn

Jag älskar dig Tôi yêu bạn

Jag saknar dig Tôi nhớ bạn

ses sen hẹn gặp lại

följ med mig Hãy đi với tôi

sväng höger rẽ phải

sväng vänster rẽ trái

gå rakt fram đi thẳng

Vad heter du? Bạn tên gì?

Jag heter David Tên của tôi là David

Jag är 22 år gammal Tôi 22 tuổi
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Andra användbara fraser på vietnamesiska
hej chào

hallå xin chào

hej hej bái bai

ok được

skål (dryck) chúc mừng

välkommen chào mừng

jag håller med tôi đồng ý

Var är toaletten? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Hur mår du? Bạn có khoẻ không?

Jag har en hund Tôi có một con chó

Jag vill gå på bio Tôi muốn đến rạp chiếu phim

Du måste verkligen komma Bạn nhất định phải đến

Det här är ganska dyrt Cái này hơi đắt

Det här är min flickvän Anna Đây là bạn gái của tôi Anna

Vi går hem Về nhà thôi

Silver är billigare än guld Bạc rẻ hơn vàng

Guld är dyrare än silver Vàng đắt hơn bạc


